
                    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

                    TRƯỜNG MẦM NON B                 

                                  
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN  (5-6 TUỔI)-  NĂM HỌC: 2024 – 2025 

CHỦ ĐIỂM 1: “TÔI ĐÃ LỚN KHÔN” 

  Thực hiện trong 6 tuần (Từ 9/9-> ngày 18/10/2024) 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN I (Từ 9/9->13/9/2024) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN II (Từ  16/9-> 20/9/2024) 

GĐ làm quen chủ điểm 

TUẦN III (Từ 23/9-> 27/9/2024) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ điểm 

Thể dục sáng (T2 + T4) VĐTN: “Bông hoa Mầm Non B” VĐTN: “Bông hoa Mầm Non B” VĐTN: “Rửa tay Lifeboy ” 

Thứ hai 

Văn học 
Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ: 

“Phải là 2 tay” 
Dạy trẻ kể truyện: Bàn tay có nụ hôn 

Dạy trẻ thuộc bài thơ: 

“Trăng ơi từ đâu đến”. 

Âm nhạc 

 

Dạy hát: “Năm ngón tay ngoan 

TCÂN: Nghe tiếng hát tìm bạn thân 

Dạy trẻ VĐ bài : “Chiếc đèn ông sao” 

TCÂN: Tiếng hát của ai? 

Dạy trẻ biểu diễn: bài hát Chiếc bụng đói 

TCÂN: Tai ai tinh 

TCTA Language- Mid-autumn (Trung thu) 
Language- Story: Busy at school  

(Câu chuyện: Bé ở trường) 

Language- In the playground 

(Trên sân trường) 

Thứ ba: 

 

 

Khám phá 
Trò chuyện về các giai đoạn của bé qua ảnh 

trẻ mang đến lớp 
Tạo bảng để chơi trò chơi “Nối dây” 

Tập hợp thông tin làm thành cuốn phim về 

các mốc thời gian lớn lên 

TCTA Language- Mid-autumn (Trung thu) 
Language- Story: Busy at school  

(Câu chuyện: Bé ở trường) 

Language- In the playground 

(Trên sân trường) 

HDKN 

(HĐC) 
HD trẻ quy trình làm bánh nướng bánh dẻo. Thể hiện ý thức về bản thân. Dạy trẻ hợp tác vui chơi cùng bạn.. 

Thứ tư: 

 

PTVĐ 
Tung bóng lên cao và bắt bóng - Trò chơi: Chạy 

đổi hướng theo hiệu lệnh 

Bò bằng bàn tay, cẳng chân chui qua cổng 

- Trò chơi: Tín hiệu 

Đi, đập và bắt được bóng nảy  4 - 5 lần 

liên tiếp. 

TCTA Language- Mid-autumn (Trung thu) 
Language- Story: Busy at school  

(Câu chuyện: Bé ở trường) 

Language- In the playground 

(Trên sân trường) 

Tạo hình Dạy trẻ trang trí mặt nạ, làm mũ miện, đèn.. Vẽ chân dung của bé Nặn búp bê mặc váy. 

Thứ năm: 

LQVT Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5. 
Dạy trẻ nhận biết các số thứ tự 

 trong dãy số 1-10. 

Dạy trẻ sử dụng lời nói và hành động để 

nhiều hơn, ít hơn, thừa hoặc thiếu. 

HDKN Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt, lau miệng. HD trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng. Hướng dẫn trẻ súc miệng nước muối sau khi ăn. 

STNT HĐ tại phòng sáng tạo nghệ thuật 

 

HĐ tại phòng sáng tạo nghệ thuật 

 

HĐ tại phòng sáng tạo nghệ thuật 

 
TCTA Language- Mid-autumn (Trung thu) 

Language- Story: Busy at school  

(Câu chuyện: Bé ở trường) 

Language- In the playground 

(Trên sân trường) 

Thứ sáu: 

LQCV Cho trẻ làm quen o-ô-ơ và tập tô chữ cái o Cho trẻ làm quen o-ô-ơ và tập tô chữ cái ô Cho trẻ làm quen o-ô-ơ và tập tô chữ cái ơ 

TCTA Language- Mid-autumn (Trung thu) 
Language- Story: Busy at school  

(Câu chuyện: Bé ở trường) 

Language- In the playground 

(Trên sân trường) 

LĐTT(HĐC) Lau đồ chơi góc nấu ăn Lau lá cây Lau đồ chơi góc nghệ thuật 



 

THỨ 
HOẠT 

ĐỘNG 

TUẦN IV 

(Từ 30/9->4/10/2024) 

GĐ tìm hiểu, phân loại chủ điểm 

TUẦN V 

(Từ  7/10-> 11/10/2024) 

GĐ kết luận chủ điểm 

TUẦN VI 

(Từ 14/10-> 18/10/2024) 

GĐ kết luận chủ điểm 

Thể dục sáng T2 + T4 VĐTN: “Rửa tay Lifeboy ” VĐTN: ‘Baby shark” VĐTN: ‘Baby shark” 

Thứ 

hai 

Văn học 
Kể truyện cho trẻ: 

Cậu bé mũi dài 

Kể cho trẻ nghe truyện: 

Mời bạn đến chơi nhà 

Kể chuyện cho trẻ: 

Mỗi người một việc 

TCTA 
Language- Review 

(Ôn tập+ dự án công dân toàn cầu+VĐ) 
Language- I can do it (Bé biết về cơ thể) 

Language- My clothes 

(Quần áo) 

Âm nhạc 

(HĐC) 

Dạy trẻ biểu diễn bài hát: 

“Bé khoẻ bé ngoan” 

TCÂN: Tiếng hát của ai? 

Dạy trẻ biểu diễn bài hát: “ Nhà của tôi” 

TCÂN: Tai ai tinh 

Dạy trẻ hát, vận động:  

“Em là hoa hồng nhỏ” 

- TCÂN: Chiêc dù âm nhạc 

Thứ 

ba: 

 

 

Khám phá 
Tìm hiểu phân loại theo biểu đồ hình chữ 

Venn. - TC “Đĩa lót ” 

Sự thay đổi trong nhu cầu của bản thân bé (dinh 

dưỡng chăm sóc, tình cảm, sức khỏe, khả năng 

 sở thích) 

Thuyết trình về quá trình lớn lên của bé 

TCTA 
Language- Review 

(Ôn tập+ dự án công dân toàn cầu+VĐ) 
Language- I can do it (Bé biết về cơ thể) 

Language- My clothes 

(Quần áo) 

HDKN 

(HĐC) 

Trẻ nhận biết một số dấu hiệu khi bị ốm 

nguyên nhân và cách phòng tránh. 

Trẻ có kỹ năng biết tìm người giúp đỡ 

khi bị lạc. 
Hướng dẫn trẻ cách phòng chống xâm hại. 

Thứ tư: 

 

PTVĐ 
Chơi liên hoàn: Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích 

dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. 
Bật xa 45 cm - Ném xa bằng một tay. 

Chơi liên hoàn: Ném xa, bật chụm chân, đi 

giật lùi bước vào ô trống về đích. 

TCTA 
Language- Review 

(Ôn tập+ dự án công dân toàn cầu+VĐ) 
Language- I can do it (Bé biết về cơ thể) 

Language- My clothes 

(Quần áo) 

Tạo hình STEAM: Chế tạo xích đu 2 người  Vẽ về trường Mầm Non B Vẽ về bạn thân 

Thứ 

năm: 

LQVT 

Cho trẻ tập đo chiều cao và làm biểu đồ 

chiều cao, đo và so sánh ai cao ai thấp. 

Dạy trẻ so sánh kích thước các đối tượng. Sắp xếp 

theo trình tự từ cao đến thấp, từ to đến nhỏ, từ dài đến 

ngắn, từ nặng đến nhẹ và ngược lại.  

Dạy trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo yêu cầu. 

HDKN Hướng dẫn trẻ cách xử lý khi ho, hắt hơi. Hướng dẫn trẻ kỹ năng xếp giày dép trên giá. Hướng dẫn trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết. 

STNT HĐ sáng tạo nghệ thuật 

 

HĐ sáng tạo nghệ thuật 

 

HĐ sáng tạo nghệ thuật 

 
TCTA 

Language- Review 

(Ôn tập+ dự án công dân toàn cầu+VĐ) 
Language- I can do it (Bé biết về cơ thể) 

Language- My clothes 

(Quần áo) 

Thứ 

sáu: 

LQCV Làm quen và tập tô chữ cái: a - ă- â. Trò chơi chữ cái : a- ă- â. Cho trẻ làm quen và tập tô chữ cái e-ê 

TCTA 
Language- Review 

(Ôn tập+ dự án công dân toàn cầu+VĐ) 
Language- I can do it (Bé biết về cơ thể) 

Language- My clothes 

(Quần áo) 

LĐTT(HĐC) Lau đồ chơi góc xây dựng Lau lá cây Lau đồ chơi góc gia đình 



 

 

 


